
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN SINGHAL 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SINGHAL 

Address: CCN Hà Mãn - Trí Quả - Xã Trí Quả - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh. 

Email: nhomsinghal@gmail.com 
Hotline: 0888 545 555 

 

 

BẢNG BÁO GIÁ NHÔM SING - ECO HỆ 55 

NHÔM THANH SING - ECO HỆ 55 VÁT CẠNH + HỆ 55 MẶT CẮT XINGFA 

 

STT 

Nội Dung 

(Độ dầy nhôm 0.9 - 1.0 ly) 

(Độ dầy 1.4 ly) 

 

Giá Đại Lý 

Chiết khấu đơn hàng 

trên 2 tấn (VNĐ) 

Giá 
Vận 

Chuyển 

1 Màu cà phê ánh kim 104.000 2.000 1.000 

2 Màu xanh Ruby 104.000 2.000 1.000 

3 Màu vân gỗ Thủy Tùng hiệu ứng thớ gỗ rừng già 131.000 2.000 1.000 

4 Màu gỗ hương 120.000 2.000 1.000 

NHÔM THANH SING - ECO HỆ 55 VÁT CẠNH + HỆ 55 MẶT CẮT XINGFA SƠN 

HỆ BẢO HÀNH KHÁNG MUỐI BIỂN TRÊN 10 NĂM 

 
STT 

Nội Dung 

(Độ dầy nhôm 1.2 - 1.4 ly) 

(Độ Dày 1.8 - 2.0ly) 

 
Giá Đại Lý 

Chiết khấu đơn hàng 

trên 2 tấn (VNĐ) 

Giá 
Vận 

Chuyển 

1 Màu cà phê ánh kim 108.000 3.000 1.000 

2 Màu xanh Ruby 108.000 3.000 1.000 

3 Màu vân gỗ Thủy Tùng hiệu ứng thớ gỗ rừng già 131.000 6.000 1.000 

4 Màu gỗ hương 124.000 3.000 1.000 
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